
Số TT Số Báo danh Họ và tên thí sinh Ngày sinh Dân tộc Nơi sinh Ngữ Văn Toán
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1 370439 ĐÀO THỊ TRÚC MAI 15/12/2009 Kinh Tỉnh Đắk Nông 6.25 7.50 8.60 Địa lý 7.50 37.35

2 370305 LÊ THỊ XUÂN HUỆ 12/04/2009 Kinh Tỉnh Đắk Nông 7.75 7.75 7.80 Địa lý 6.50 36.30

3 370257 LÊ THỊ MỸ HẰNG 09/04/2009 Kinh Tỉnh Quảng Trị 7.50 7.00 4.60 Địa lý 7.00 33.10

4 370825 NGUYỄN THU TRINH 10/06/2009 Kinh Tỉnh Đắk Nông 7.25 8.00 4.40 Địa lý 6.25 32.15

5 370353 NGUYỄN VĂN HUYNH 28/01/2009 Kinh Tỉnh Đắk Nông 7.00 8.25 3.80 Địa lý 6.50 32.05

6 370753 NGÔ THỊ THANH THÙY 18/02/2009 Kinh Tỉnh Đắk Nông 6.75 5.25 7.40 Địa lý 6.00 31.40

7 370741 NGUYỄN THỊ ANH THƯ 26/01/2009 Kinh Tỉnh Đắk Nông 6.50 6.50 8.40 Địa lý 4.75 30.90

8 370078 TRỊNH THU ANH 04/10/2009 Kinh Tỉnh Đắk Nông 7.75 6.00 6.00 Địa lý 5.50 30.75

9 370638 NGUYỄN THỊ KIM PHƯƠNG 20/08/2009 Kinh Tỉnh Đắk Nông 6.25 8.00 6.00 Địa lý 5.25 30.75

10 370850 NGUYỄN XUÂN TUẤN 21/04/2009 Kinh Tỉnh Đắk Nông 6.00 8.00 6.60 Địa lý 5.00 30.60

11 370195 VĂN TIẾN DŨNG 29/12/2009 Kinh Tỉnh Bình Định 6.75 5.75 4.00 Địa lý 7.00 30.50

12 370723 PHẠM THỊ THU 16/07/2009 Kinh Tỉnh Đắk Nông 8.00 6.00 6.20 Địa lý 5.00 30.20

13 370390 LƯƠNG NGUYỄN NGỌC LAN 26/02/2009 Thái Tỉnh Thanh Hóa 6.25 5.00 7.40 Địa lý 5.75 30.15

14 370636 LÊ THU PHƯƠNG 16/03/2009 Kinh Tỉnh Đắk Nông 8.25 5.75 5.00 Địa lý 5.50 30.00

15 370211 NGUYỄN VŨ DUY 01/03/2009 Kinh Tỉnh Đắk Nông 6.50 5.75 4.60 Địa lý 6.50 29.85

16 370854 NGUYỄN MẠNH TÙNG 21/04/2009 Kinh Tỉnh Đắk Nông 6.00 8.00 5.80 Địa lý 5.00 29.80

17 370264 DƯƠNG THANH HIỀN 08/03/2009 Kinh Tỉnh Đắk Lắk 8.00 5.00 4.60 Địa lý 6.00 29.60

18 370393 ĐÀM NGỌC LINH 23/03/2009 Kinh Tỉnh Đắk Nông 7.25 5.25 4.60 Địa lý 6.25 29.60

19 370045 NGUYỄN QUỲNH ANH 29/10/2007 Kinh Tỉnh Đắk Nông 7.75 7.25 4.00 Địa lý 5.00 29.00

20 370915 NGUYỄN THỊ HẢI YẾN 12/07/2009 Kinh Tỉnh Đắk Nông 5.50 7.75 5.60 Địa lý 5.00 28.85

21 370581 NGUYỄN THỊ UYÊN NHI 03/10/2009 Kinh Tỉnh Đắk Nông 6.50 7.75 6.20 Địa lý 4.00 28.45

22 370612 NGUYỄN THỊ KIM OANH 25/06/2009 Kinh Tỉnh Đắk Nông 6.00 7.25 7.60 Địa lý 3.75 28.35

23 370059 PHẠM THỊ QUỲNH ANH 16/09/2009 Kinh Tỉnh Đắk Nông 6.50 5.50 4.60 Địa lý 5.75 28.10

24 370250 ĐẶNG GIA HÂN 20/08/2009 Kinh Tỉnh Đắk Nông 7.00 4.00 6.00 Địa lý 5.50 28.00

25 370808 NGUYỄN THU TRANG 10/06/2009 Kinh Tỉnh Đắk Lắk 5.50 8.00 4.80 Địa lý 4.75 27.80

26 370567 PHẠM HỮU NHẬT 12/05/2009 Kinh Tỉnh Hà Tĩnh 7.75 7.00 6.40 Địa lý 3.25 27.65

27 370082 VŨ PHAN HOÀNG ANH 30/09/2009 Kinh Tỉnh Đắk Nông 7.25 5.25 4.60 Địa lý 5.25 27.60

28 370580 NGUYỄN LÊ BẢO NHI 26/11/2009 Kinh Tỉnh Đắk Nông 7.00 6.75 6.80 Địa lý 3.50 27.55

29 370663 TRẦN THỊ NHƯ QUỲNH 24/01/2009 Kinh Tỉnh Lâm Đồng 5.00 6.00 4.80 Địa lý 5.75 27.30

(Kèm theo tờ trình số: ….. /TTr-NCT ngày 23/4/2024 của Hiệu trưởng trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh)
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30 370417 TRẦN THỊ HÀ LINH 02/01/2009 Kinh Tỉnh Đắk Nông 5.75 5.25 4.20 Địa lý 6.00 27.20

31 370568 ĐẶNG NGỌC UYÊN NHI 08/12/2009 Kinh Tỉnh Đắk Nông 7.00 6.25 4.80 Địa lý 4.50 27.05

32 370795 LÊ HUYỀN TRÂN 12/12/2009 Kinh Tỉnh Đắk Nông 7.00 7.50 4.40 Địa lý 4.00 26.90

33 370473 ĐỖ THỊ TRÀ MY 06/10/2009 Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 8.25 6.75 4.20 Địa lý 3.75 26.70

34 370306 LƯƠNG THỊ KIM HUỆ 04/08/2009 Kinh Tỉnh Đắk Nông 7.75 6.00 5.40 Địa lý 3.75 26.65

35 370807 NGUYỄN THỊ THU TRANG 01/09/2009 Kinh Tỉnh Đắk Nông 6.50 6.50 3.20 Địa lý 5.00 26.20

Danh sách này gồm có 35 thí sinh./.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Tạ Ngọc Bảo

TP Gia Nghĩa, ngày 23 tháng 6 năm 2024
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